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1. Đặt vấn đề

Sóc Trăng nằm ở cuối hạ lưu sông Hậu, tiếp giáp
với biển Đông, có chiều dài bờ biển 72 km, địa hình
tương đối bằng phẳng, cao độ trung bình của Sóc
Trăng là 1m đến 1,2 m so với mực nước biển. Tỉnh
có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, mật
độ bình quân hơn 0,2 km/km2, phần lớn mạng lưới

sông ngòi, kênh rạch chịu ảnh hưởng xâm mặn vào
mùa khô do ảnh hưởng của triều cường, nước mặn
xâm nhập sâu vào khu vực bên trong đất liền, nên có
lợi thế rất lớn về sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là
nuôi trồng thủy sản mặn lợ ven biển. 

Trong những năm qua, giá trị sản xuất thủy sản
chiếm tỷ trọng trên 30% trong cơ cấu sản xuất nông
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nghiệp của Tỉnh. Diện tích nuôi trồng thủy sản 2014
đạt 68.400 ha, chiếm 16,33% so với diện tích đất
sản xuất nông nghiệp. Sản lượng nuôi trồng thủy
sản đạt 147.000 tấn. Nuôi tôm mặn lợ 46.765 ha,
chiếm 68,37% so với diện tích nuôi thủy sản, sản
lượng tôm nuôi mặn lợ là 82.200 tấn, chiếm 55,92%
so với sản lượng thủy sản nuôi trồng (Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng, 2014b).
Nuôi tôm mặn lợ vùng ven biển của Tỉnh đóng vai
trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho
cộng đồng, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của
người dân, đồng thời nâng cao giá trị sử dụng đất,
góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trong thời gian qua, có nhiều nghiên cứu nhằm
tìm giải pháp phát triển nghề nuôi thủy sản. Tuy
nhiên, nuôi tôm mặn lợ vùng ven biển của Tỉnh phát
triển chưa bền vững, chứa đựng rất nhiều rủi ro cả
về kỹ thuật, môi trường, và khí hậu, đặc biệt là khi
giá cả đầu vào tăng cao, giá đầu ra thấp, không ổn
định. Dù vậy, tình hình rủi ro trong nuôi tôm mặn lợ
ngày càng tăng, chưa có giải pháp ngăn chặn kịp
thời, dẫn đến tôm nuôi mặn lợ chết hàng loạt mà
chưa kiểm soát chặt chẽ, lợi nhuận của người nuôi
tôm giảm đáng kể, thậm chí mất trắng không thu hồi
được vốn đầu tư, đời sống người dân trong khu vực
gặp nhiều khó khăn. 

Bài viết tìm hiểu những nguyên nhân, yếu tố gây
trở ngại cũng như những tác động tiêu cực của thời
tiết, khí hậu, môi trường đến phát triển nuôi tôm
mặn lợ vùng ven biển của Sóc Trăng, từ đó, đưa ra
một số kết luận góp phần phát triển nghề nuôi tôm
mặn lợ vùng ven biển của Tỉnh.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Phương pháp thu thập số liệu

Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này gồm số liệu
thứ cấp thu thập từ Niên giám thống kê Sóc Trăng,

2002-2014; báo cáo tổng kết năm của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng từ
2008-2014; báo cáo tổng kết các chương trình dự án
và những nghiên cứu có liên quan đăng trên các Tạp
chí khoa học cũng được tham khảo. Số liệu thứ cấp
gồm thời tiết, khí hậu (nhiệt độ trung bình, số giờ
nắng, lượng mưa, độ ẩm và mực nước trung bình),
diện tích, sản lượng nuôi tôm mặn lợ, diện tích tôm
nuôi gặp thiệt hại hàng năm.

Số liệu sơ cấp được phỏng vấn trực tiếp người
nuôi tôm mặn lợ vùng ven biển bằng bảng câu hỏi
soạn sẵn, phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân
tầng, số lượng quan sát là 123 hộ nuôi tôm mặn lợ
trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên, Trần Đề và thị xã
Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Số liệu được tổng hợp và xử lý trên phần mềm
SPSS 20 và Excel 2010.

2.2. Phương pháp phân tích số liệu

Phương pháp thống kê mô tả được sử dụng để
phân tích thực trạng phát triển nuôi tôm mặn lợ, tình
hình thiệt hại tôm nuôi, các yếu tố khí tượng, thủy
văn, năng suất tôm nuôi.

Phương pháp Hồi quy tuyến tính bội sử dụng để
tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất nuôi tôm
mặn lợ vùng ven biển của tỉnh Sóc Trăng. 

3. Kết quả thảo luận 

3.1. Thời tiết, khí hậu tỉnh Sóc Trăng

Vùng đất tỉnh Sóc Trăng có dạng địa hình lòng
chảo, cao ở các giống cát ven biển và bờ sông Hậu,
thấp dần về phía nội đồng Tây và Tây Nam, địa hình
bị chia cắt khá mạnh bởi sông ngòi, kênh rạch chằng
chịt, trong đó quan trọng nhất là sông Hậu chảy ở
phía Bắc tỉnh ngăn cách Sóc Trăng với tỉnh Trà Vinh
và sông Mỹ Thanh, chảy ở phía Đông Nam là nguồn
cấp nước chủ yếu cho sản xuất, đồng thời là tuyến
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đường sông ra biển của Tỉnh. Phần lớn mạng lưới
sông ngòi, kênh rạch chịu ảnh hưởng xâm nhập mặn
vào mùa khô, do ảnh hưởng của triều cường.

Thời tiết, khí hậu của Tỉnh có thể chi ra thành hai
mùa rõ rệt là mùa nắng và mùa mưa. Mùa nắng từ
tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, nhiệt độ
không khí trung bình hàng tháng dao động trong
khoảng 28-290C, tập trung từ tháng 3 cho đến đầu
tháng 4, số giờ nắng/tháng cao nhất tập trung từ
tháng 2 đến tháng 4 hàng năm, trên 230 giờ/tháng.
Đây cũng là những tháng có chênh lệch nhiệt độ
không khí ngày và đêm rất lớn gây ảnh hưởng đến
quá trình sản xuất nông nghiệp cũng như biến động
môi trường vùng nuôi tôm mặn lợ ven biển. Mùa
mưa bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 10
hàng năm, nhiệt độ không khí trung bình thấp hơn
280C, độ ẩm không khí tăng cao trên 85%. Như vậy,
khí hậu của tỉnh ít biến động nhất từ tháng 5 đến
tháng 9 hàng năm. Đó là khoảng thời gian thích hợp

thả nuôi tôm mặn lợ của Tỉnh.

3.2. Tình hình phát triển nuôi tôm mặn lợ vùng
ven biển tỉnh Sóc Trăng

3.2.1. Diện tích nuôi tôm mặn lợ vùng ven biển

Nuôi tôm mặn lợ của Tỉnh phát triển từ những
năm đầu thập niên 1990 đến năm 1997 phát triển rất
chậm, mật độ nuôi rất thấp từ 1 đến 3 con/m2, từ năm
1998 diện tích nuôi tôm mặn lợ phát triển rất nhanh,
đến năm 2006 có xu hướng giảm dần (Hình 1). 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc
Trăng (2014b) tin rằng do môi trường nước vùng
nuôi bị ô nhiễm, thời tiết, khí hậu diễn biến phức
tạp, dịch bệnh trên tôm gia tăng, diện tích thiệt hại
lớn, giá tôm nguyên liệu ở mức thấp, lợi nhuận của
người nuôi giảm đáng, đến năm 2013 diện tích nuôi
tôm tăng trở lại, do người nuôi tôm nước mặn lợ
chuyển đổi đối tượng từ tôm sú sang tôm thẻ chân
trắng (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc
Trăng, 2013).
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Mùa vụ thả nuôi tôm mặn lợ vùng ven biển tỉnh
Sóc Trăng là quanh năm, nhưng có xu hướng tập
trung từ tháng 3 đến tháng 7. Trong thời gian này,
các yếu tố thời tiết, khí hậu và môi trường vùng nuôi
ít biến động (Hình 2).

3.2.2 Phát triển mô hình nuôi tôm nước mặn lợ
vùng ven biển của Tỉnh

Mô hình nuôi chủ yếu trong giai đoạn đầu phát
triển nuôi tôm mặn lợ là quảng canh, mật độ nuôi từ
1-3 con/m2, thức ăn cho tôm chủ yếu là từ tự nhiên
hoặc bổ sung thức ăn cho tôm nuôi nhưng rất ít. Lê
Xuân Sinh & Nguyễn Trung Chánh (2009) tin rằng
nuôi tôm sinh thái có tác động tích cực đến nguồn
lợi thuỷ sản và hệ sinh thái rừng ngập mặn. Mô hình
nuôi tôm bán thâm canh và thâm canh bắt đầu phát
triển trong những năm gần đây. Tuy nhiên, do mô
hình nuôi tôm bán thâm canh và thâm canh năng
suất rất cao, lợi nhuận lớn nên người nuôi tôm đã
mạnh dạn đầu tư xây dựng công trình, trang thiết bị
máy móc,… Vì vậy, diện tích nuôi theo mô hình bán

thâm canh, thâm canh phát triển một cách nhanh
chóng. Nguyễn Thanh Long (2012, vi) tin rằng nuôi
thủy sản ven biển tỉnh Sóc Trăng rất đa dạng, có xu
hướng thâm canh hóa ngày càng cao. Và đến cuối
năm 2014, mô hình này chiếm 83,9% diện tích nuôi
tôm mặn lợ toàn tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn Sóc Trăng, 2014a).

3.2.3. Tình hình tôm nuôi nước mặn lợ gặp thiệt hại

Hình 4 cho thấy, từ năm 2002 đến 2014, tỷ lệ diện
tích tôm nuôi mặn lợ gặp thiệt hại bình quân chiếm
29,79% so với diện tích thả nuôi. Đến cuối năm
2014, diện tích nuôi tôm mặn lợ thiệt hại của tỉnh
tuy có giảm nhưng vẫn chiếm tỷ lệ cao. Có đến
21.295 ha thiệt hại, trong đó, 18.808 ha mất trắng,
chiếm 40,22% so với diện tích thả nuôi. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tôm nuôi gặp thiệt
hại. Trần Ngọc Tùng & Bùi Văn Trịnh (2014) tin
rằng diện tích thả nuôi tôm mặn lợ và diện tích tôm
nuôi gặp thiệt hại chịu ảnh hưởng của các yếu tố khí
tượng và thủy văn tại địa phương.  
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3.2.4. Sản lượng nuôi tôm nước mặn lợ vùng ven
biển tỉnh Sóc Trăng

Sản lượng tôm nuôi nước mặn lợ của Tỉnh tăng
rất nhanh từ năm 2002 đến 2007, sau đó tăng chậm
lại và đến năm 2011 và 2012 giảm nhanh chóng.
Nguyên nhân do môi trường vùng nuôi bị ô nhiễm
dẫn đến diện tích tôm nuôi mặn lợ gặp thiệt hại
(Hình 4). 

Tuy nhiên, đến năm 2013 và 2014 sản lượng tăng
trở lại dù diện tích tôm nuôi gặp thiệt hại vẫn chiếm
tỷ lệ cao, nguyên nhân sản lượng tăng trở lại là do
người nuôi tôm mặn lợ chuyển đối tượng nuôi từ
tôm sú sang nuôi tôm thẻ chân trắng. 

3.2.5. Mô tả vùng nghiên cứu (mẫu điều tra)

Vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng gồm các huyện Cù
Lao Dung, Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu và một
phần huyện Mỹ Xuyên. Tuy nhiên, vùng trọng điểm
nuôi tôm mặn lợ của tỉnh gồm huyện Mỹ Xuyên,
Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu. Ba địa phương này
chiếm 94,87% diện tích và 90,47% sản lượng tôm
nuôi mặn lợ (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn Sóc Trăng, 2014a).

3.3. Hồi quy tuyến tính các yếu tố ảnh hưởng
đến sản lượng tôm nuôi mặn lợ

3.3.1. Hàm hồi quy tuyến tính

Theo Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc
(2011), hồi quy tuyến tính đa biến là nhiều biến giải
thích có thể được sử dụng để dự đoán giá trị của
biến phụ thuộc. Trong bài viết này, Mô hình hồi quy
tuyến tính các yếu tố ảnh hưởng tới năng suất tôm
nuôi mặn lợ trong nghiên cứu có dạng như sau:

Yi=β0+β1x1i+β2x2i+β3x3i+β4x4i+β5x5i+β6x6i+β7x7i+β8x8i+
β9x9i+β10x10i+β11x11i+β12x12i+β13x13i+ei             (1)

Thống kê mô tả các biến trong mô hình hồi quy
tuyến, số liệu sơ cấp phỏng vấn trực tiếp hộ nuôi

tôm mặn lợ vùng ven biên tỉnh Sóc Trăng, năm 2014
(123 quan sát), năng suất tôm nuôi mặn lợ (biến phụ
thuộc) biến động khá lớn, trong khoảng 500-
13.599,5 kg/ha. Nguyên nhân là do có sự khác biệt
lớn giữ đối tượng tôm nuôi mặn lợ, năng suất trung
bình nuôi tôm thẻ chân trắng đạt 4.610,26 kg/ha,
trong khi tôm sú năng suất trung bình chỉ đạt
1.809,31 kg/ha. Các biến giải thích (gồm 13 biến)
biến động khá lớn, nguyên nhân có sự khác biệt này
là do giữa các đối tượng nuôi tôm mặn lợ mức đầu
tư chênh lệch nhau rất nhiều về chi phí đầu tư cố
định cũng như chi phí biến đổi (Bảng 3).

3.3.2. Ước lượng mô hình các nhân tố ảnh hưởng
đến diện tích thả nuôi tôm mặn lợ

Ước lượng mô hình (1) sử dụng phương pháp
bình phương bé nhất (OLS - Ordinary Least
Square), bằng phần mềm SPSS 20, đưa biến phụ
thuộc là năng suất nuôi tôm mặn lợ (kg/ha) và các
biến độc lập (Bảng 3) vào mô hình hồi quy tuyến
tính bội bằng phương pháp Enter, kết quả mô hình
thể hiện qua Bảng 4.

Kết quả hồi quy cho thấy các biến đưa vào mô
hình tương đối phù hợp với mức ý nghĩa 0,05. Hệ số
điều chỉnh của mô hình bằng 0,9855, có nghĩa là sự
biến động của năng suất nuôi tôm mặn lợ được giải
thích bởi 13 biến độc lập đã đưa vào mô hình ở mức
độ 98,55% với độ tin cậy 95%.

Qua kết quả ước lượng các yếu tố có ý nghĩa
thống kê trong mô hình hồi quy (Bảng 4) giống tôm
nuôi mặn lợ, thức ăn, nhiên liệu, tỷ lệ sống và mô
hình nuôi tôm thẻ chân trắng cùng chiều với năng
suất tôm nuôi, nghĩa là khi tăng lượng đầu vào các
yếu tố này sẽ làm năng suất tôm nuôi tăng lên.
Ngược lại, các yếu tố cùng có ý nghĩa thống kê như
kinh nghiệm nuôi tôm mặn lợ, chi phí đầu tư cố
định, hệ số chuyển hóa thức ăn và mô hình nuôi tôm
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sú bán thâm canh, thâm canh có quan hệ tỷ lệ nghịch
với năng suất tôm nuôi. 

Kết quả phân tích cho thấy, người nuôi tôm có
kinh nghiệm càng nhiều thì năng suất nuôi tôm càng
thấp. Nguyên nhân là nghề nuôi tôm rủi ro rất lớn,
tỷ lệ thiệt hại trên 45% vào năm 2014 (Hình 4), vì
vậy người nuôi càng nhiều kinh nghiệm thì có xu

hướng hạn chế rủi ro, thả nuôi ở mật độ thấp, chi phí
đầu tư ít nên năng suất tôm nuôi mặn lợ thấp hơn
những người mới bắt đầu nuôi, có ít kinh nghiệm và
chấp nhận rủi ro cao.

Chi phí đầu tư cố định tỷ lệ nghịch với năng suất
tôm nuôi mặn lợ, nghĩa là chi phí đầu tư cố định
(đào ao, máy quạt nước, máy bơm, máy sục khí,…)
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càng lớn thì năng suất tôm nuôi mặn lợ càng giảm.
Nguyên nhân do các khoản chi phí này phát sinh
vào những năm đầu phát triển nuôi tôm. Bên cạnh
đó, một số hộ nuôi tôm mặn lợ trước đây cho thuê
đất, nên chi phí này phát sinh rất thấp (sử dụng các
thiết bị cũ, ao nuôi đã có sẵn). 

Giống tôm nuôi có tỷ lệ thuận với năng suất tôm
nuôi. Giống là yếu tố rất quan trọng quyết định đến
kết quả nuôi tôm, giống có chất lượng, được kiểm
dịch, xét nghiệm không mang các mầm bệnh, hạn
chế rủi ro trong quá trình nuôi. 

Thức ăn tỷ lệ thuận với năng suất tôm nuôi, nghĩa
là chi phí đầu tư cho thức ăn càng lớn thì năng suất
tôm nuôi càng cao. Đó là do hộ nuôi tôm sử dụng
thức ăn có chất lượng cao, kích thích tôm ăn nhiều
hơn và tăng trọng nhanh. Bên cạnh đó, thức ăn có
chất lượng hạn chế làm ô nhiễm nước ao nuôi. Đây
là nguyên nhân phát sinh nhiều khí độc gây ảnh
hưởng đến sức khỏe tôm. 

Nhiên liệu sử dụng trong quá trình nuôi phần lớn
là vận hành hệ thống quạt nước nhằm cung cấp ôxy
cho ao nuôi và tạo dòng chảy gom các chất thải

trong ao nuôi vào khu vực giữa ao. Mật độ nuôi
càng cao thì hệ thống quạt nước vận hành càng
nhiều. Do đó, nhiên liệu tỷ lệ thuận với năng suất
tôm nuôi.

Hệ số chuyển hóa thức ăn tỷ lệ nghịch với năng
suất tôm nuôi, hệ số này càng lớn năng suất tôm
nuôi càng giảm. Nguyên nhân là do giai đoạn tôm
nuôi còn nhỏ thì hệ số chuyển hóa thức ăn rất thấp,
tôm tăng trọng nhanh, nhưng tôm càng lớn thì hiện
số chuyển hóa thức ăn càng lớn, tôm tăng trọng
chậm lại nên hệ số thức chuyển hóa ăn càng cao.

Tỷ lệ sống tỷ lệ thuận với năng suất tôm nuôi,
người nuôi tôm chọn mua giống ở những cơ sở có
uy tín, chất lượng, đồng đều, hạ độ mặn thích hợp,
khi thả nuôi tỷ lệ sống đạt cao nên năng suất nuôi
tôm cao.

Sản lượng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng cho
năng suất cao hơn tôm sú. Nguyên nhân, do tôm thẻ
chân trắng thả nuôi ở mật độ cao hơn tôm sú, thời
gian nuôi ngắn hơn. Tuy nhiên, mức đầu tư cao hơn
tôm sú.r
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